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1 KH.DL.0008 05.1899 Khám Da liễu Lần 150,000. 36,500. 113,500.

2 KH.MA.0010 14.1899 Khám Mắt Lần 150,000. 36,500. 113,500.

3 KH.NG.0002 10.1899 Khám Ngoại Lần 150,000. 36,500. 113,500.

4 KH.NHI.0007 03.1899 Khám Nhi Lần 150,000. 36,500. 113,500.

5 KH.NOI.0001 02.1899 Khám Nội Lần 150,000. 36,500. 113,500.

6 KH.PK.0005 13.1899 Khám Phụ khoa Lần 150,000. 36,500. 113,500.

7 KH.KT.0003 13.1899 Khám Thai Lần 150,000. 36,500. 113,500.

8 KH.KT.0004 13.1899 Khám Song thai Lần 200,000. 36,500. 163,500.

9 KH.TMH.0009 15.1899 Khám Tai mũi họng Lần 150,000. 36,500. 113,500.

10 KH.RHM.0011 16.1899 Khám Răng hàm mặt và tư vấn điều trị Lần 150,000. 36,500. 113,500.
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